TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP 5 A
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ
Tiếng Anh

Tập đọc

Toán
	Kể chuyện

Toán

Chính tả

T + TV(T)
	Tập đọc

Toán

LTVC 
Khoa học 
	Tiếng Anh

Mĩ thuật 

KNS
Kĩ thuật  
	TLV

Toán
T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh

Thể dục

Địa lý 
	LTVC
Khoa học

Đạo đức 
	HĐNGLL+LV 
T + TV(T)

T + TV(T) 
	TLV

Toán

Lịch sử
	Thể dục

Tiếng Anh

Âm nhạc


LỚP 5 B
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán
	Kể chuyện

Toán

Chính tả

T + TV(T)
	Tập đọc

Toán

LTVC 
Khoa học 
	Kĩ thuật  Tiếng Anh

Mĩ thuật 

KNS
	TLV

Toán

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Địa lý 
Tiếng Anh

Thể dục
	LTVC
Khoa học

Đạo đức 
	HĐNGLL+LV 
T + TV(T)

T + TV(T) 
	TLV

Toán

Lịch sử
	Âm nhạc 
Thể dục

Tiếng Anh


LỚP 5 C
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Toán
Tiếng Anh
	Kể chuyện

Toán

Chính tả

T + TV(T)
	Tập đọc

Toán

LTVC 
Khoa học 
	KNS

Kĩ thuật  Tiếng Anh

Mĩ thuật  
	TLV

Toán

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Thể dục

Địa lý 
Tiếng Anh
	LTVC
Khoa học

Đạo đức 
	HĐNGLL+LV 
T + TV(T)

T + TV(T) 
	TLV

Toán

Lịch sử
	Tiếng Anh

Âm nhạc
Thể dục


LỚP 5 D
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Toán
Thể dục
	Kể chuyện

Toán

Chính tả

T + TV(T)
	Tập đọc

Toán

LTVC 
Địa lý
	Mĩ thuật 

KNS
Kĩ thuật
Tiếng Anh
	Toán

Sinh hoạt 
Thể dục

Tiếng Anh

	Chiều
	1

2

3
	Khoa học 

T + TV(T)

HĐNGLL+LV
	LTVC
Khoa học

Đạo đức 
	Âm nhạc

Tiếng Anh Tiếng Anh  
	TLV

Toán

Lịch sử
	TLV

T + TV(T)
T + TV(T)


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
Lớp 4 A 
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tin

Tập đọc

Toán
	Kể chuyện

LTVC  
Toán 

Khoa học 
	Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc 

Tiếng Anh  
	LTVC

Toán
TLV
Khoa học
	Tiếng Anh TLV

Toán

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Đạo đức 

Lịch sử 

T + TV(T)
	Thể dục

Tiếng Anh 
Địa lý
	Chính tả

Toán
Tập đọc
	HĐNGLL + LV 

T + TV(T)

T + TV(T)
	Tiếng Anh 

KNS 

Kĩ thuật


Lớp 4 B
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Tin

Toán
	Kể chuyện

LTVC  
Toán 

Khoa học 
	Tiếng Anh  Thể dục

Mĩ thuật

Âm nhạc 
	LTVC

Toán

TLV
Khoa học
	TLV

Tiếng Anh Toán

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Đạo đức 

Lịch sử 

T + TV(T)
	Địa lý 
Thể dục

Tiếng Anh 
	Chính tả

Toán
Tập đọc
	HĐNGLL + LV 

T + TV(T)

T + TV(T)
	Kĩ thuật
Tiếng Anh 

KNS 


Lớp 4 C
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Toán
Tin
	Kể chuyện

LTVC  
Toán 

Khoa học 
	Âm nhạc 

Tiếng Anh  Thể dục

Mĩ thuật 
	LTVC

Toán

TLV
Khoa học
	TLV

Toán

Tiếng Anh Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Đạo đức 

Lịch sử 

T + TV(T)
	Tiếng Anh 
Địa lý
Thể dục
	Chính tả

Toán
Tập đọc
	HĐNGLL + LV 

T + TV(T)

T + TV(T)
	KNS 

Kĩ thuật
Tiếng Anh


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
Lớp 3 A
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán
	KNS
Tiếng Anh

Tiếng Anh
Thể dục
	HĐNGLL 
Tập đọc

Toán

T+TV(T)
	Thể dục 
LTVC
Toán

Tập viết
	Toán

TLV

Luyện viết Sinh hoạt 

	Chiều
	1

2

3
	Thủ công T+TV(T)
T+TV(T)
	Chính tả

Toán
Đạo đức
	Âm nhạc Tiếng Anh
Tiếng Anh
	TNXH

Chính tả

T+TV(T)
	TNXH

Mĩ thuật

T+TV(T) 


Lớp 3 B 
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán
	Thể dục

KNS 
Tiếng Anh Âm nhạc 
	Tập đọc

HĐNGLL Toán

T+TV(T)
	Tiếng Anh LTVC
Toán
Tập viết
	Toán

TLV

Luyện viết Sinh hoạt 

	Chiều
	1

2

3
	Mĩ thuật

Tiếng Anh

T+TV(T)
	Chính tả

Toán
Đạo đức
	TNXH

T+TV(T)

T+TV(T) 
	Tiếng Anh
Thủ công 
Thể dục 
	TNXH

Chính tả

T+TV(T) 


Lớp 3 C
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán
	Âm nhạc 
Thể dục

KNS 
Tiếng Anh 
	Tập đọc

Toán

HĐNGLL 

T+TV(T)
	LTVC
Tiếng Anh Toán

Tập viết
	Toán

TLV

Luyện viết Sinh hoạt 

	Chiều
	1

2

3
	T+TV(T)
Mĩ thuật

Tiếng Anh
	Chính tả

Toán
Đạo đức
	TNXH

T+TV(T)

T+TV(T) 
	Thể dục Tiếng Anh
Thủ công 
	TNXH

Chính tả

T+TV(T) 


Lớp 3 D
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Toán
	Tiếng Anh Âm nhạc 
Thể dục

KNS 
	Tập đọc

Toán

T+TV(T)
HĐNGLL
	LTVC
Toán

Tiếng Anh Tập viết
	Toán

TLV

Luyện viết Sinh hoạt 

	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh

T+TV(T)
Mĩ thuật
	Chính tả

Toán
Đạo đức
	TNXH

T+TV(T)

T+TV(T) 
	Thủ công 
Thể dục 
Tiếng Anh
	TNXH

Chính tả

T+TV(T) 


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP 2 A

	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc
	Chính tả 


Toán

Kể chuyện
Luyện viết
	Tập đọc

Toán

Đạo đức 

T + TV(T)
	LTVC

Toán

Chính tả

HĐNGLL 
	Thể dục

Thủ công 
Âm nhạc  
Mĩ thuật

	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh

TNXH 

HĐNGLL 
	Tập viết

T + TV(T)

T+TV(T) 
	Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thể dục
	T +TV(T)

T +TV(T)

T +TV(T)
	TLV

Toán

Sinh hoạt


LỚP 2 B
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc
	Chính tả 


Toán

Kể chuyện
Luyện viết
	Tập đọc

Toán

Đạo đức 

T + TV(T)
	LTVC

Toán

Chính tả

HĐNGLL 
	Mĩ thuật

Thể dục

Thủ công 
Âm nhạc  

	Chiều
	1

2

3
	HĐNGLL Tiếng Anh

TNXH
	Tập viết

T + TV(T)

T+TV(T) 
	Thể dục 
Tiếng Anh

Mĩ thuật
	T +TV(T)

T +TV(T)

T +TV(T)
	TLV

Toán

Sinh hoạt


LỚP 2 C
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc
	Chính tả 


Toán

Kể chuyện
Luyện viết
	Tập đọc

Toán

Đạo đức 

T + TV(T)
	LTVC

Toán

Chính tả

HĐNGLL 
	Âm nhạc  
Mĩ thuật 
Thể dục
Thủ công

	Chiều
	1

2

3
	TNXH 

HĐNGLL
Tiếng Anh 
	Tập viết

T + TV(T)

T+TV(T) 
	Mĩ thuật

Thể dục
Tiếng Anh
	T +TV(T)

T +TV(T)

T +TV(T)
	TLV

Toán

Sinh hoạt


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
Lớp 1 A
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Toán
	Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thủ công 

HĐNGLL 
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 
Đạo đức
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt 

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Thể dục

Âm nhạc

T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
	Luyện viết 
T +TV(T)

T +TV(T)
	Âm nhạc

Tiếng Anh

TNXH 
	Luyện viết 
T +TV(T)

HĐNGLL


Lớp 1 B
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐNGLL Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thủ công 
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 

Đạo đức
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt 

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	T +TV(T)
Thể dục

Âm nhạc
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
	Luyện viết 
T +TV(T)

T +TV(T)
	TNXH 
Âm nhạc

Tiếng Anh
	Luyện viết 
T +TV(T)

HĐNGLL


Lớp 1 C
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Thủ công 

HĐNGLL
Tiếng Anh

Mĩ thuật 
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 

Đạo đức
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt 

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Âm nhạc

T +TV(T)
Thể dục
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
	Luyện viết 
T +TV(T)

T +TV(T)
	Tiếng Anh

TNXH 
Âm nhạc
	Luyện viết 
T +TV(T)

HĐNGLL


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP 2 D

	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc
	Chính tả 

Toán

Kể chuyện
Luyện viết 
	Tập đọc

Toán

Đạo đức 

T + TV(T)
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

HĐNGLL Thể dục
	TLV

Toán

HĐNGLL
Sinh hoạt 

	Chiều
	1

2

3
	Tập viết

T + TV(T)

T+TV(T)
	Âm nhạc  
Mĩ thuật

TNXH  
	T +TV(T)

T +TV(T)

T +TV(T)
	LTVC

Toán

Chính tả
	Mĩ thuật

Thủ công

Thể dục 


Lớp 1 D
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 
Tiếng Anh
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 

Đạo đức
	Âm nhạc

Thể dục

Tiếng Anh

HĐNGLL
	Tiếng Việt

Tiếng Việt 

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Luyện viết
T +TV(T)

T +TV(T)
	TNXH 
Âm nhạc  
Mĩ thuật
	Luyện viết 
T +TV(T)

T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
	HĐNGLL
T +TV(T)
Thủ công


Lớp 1 E

	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán 
Đạo đức
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 
	HĐNGLL Âm nhạc

Thể dục

Tiếng Anh
	Tiếng Việt

Tiếng Việt 

T + TV(T)

Sinh hoạt

	Chiều
	1

2

3
	Luyện viết
T +TV(T)

T +TV(T)
	Mĩ thuật

TNXH 
Âm nhạc  
	Luyện viết 
T +TV(T)

T +TV(T)
	Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán
	Thủ công
HĐNGLL
T +TV(T)


LỚP 2 E
	Thứ

	Buổi
	Tiết
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	1

2

3

4
	Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc
Tiếng Anh
	Luyện viết 


Toán

Kể chuyện

Chính tả
	Tập đọc

Toán

Đạo đức 

T + TV(T)
	LTVC

Toán

Chính tả

HĐNGLL 
	Toán

Sinh hoạt 
Mĩ thuật

Tiếng Anh

	Chiều
	1

2

3
	Toán

HĐNGLL
T +TV(T)
	Tập viết

T + TV(T)

T+TV(T) 
	Thủ công

TNXH 

Âm nhạc  
	TLV

T +TV(T)

T +TV(T)
	Thể dục 
Thể dục

Mĩ thuật


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HÒA


THỜI KHÓA BIỂU KÌ I (Từ tuần 1)

 NĂM HỌC 2019 - 2020
	TÊN GV
	HIỀN
	LUYÊN
	HẢI
	HOÀN
	DŨNG
	Quang 
	Toản
	Chính
	Lưu
	Hà
	Lan
	Tiến
	KNS
	GVCN
	GVCN+ HP

	Thứ
	BUỔI
(Trực ban)
	TIẾT
	22
	22
	32
	29
	28
	4
	8
	3
	4
	12
	4
	16
	11
	
	

	HAI
	SÁNG

(Hường)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	4A
	
	
	
	5A
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	4B
	
	
	
	5B
	
	
	

	
	
	4
	
	
	2E
	
	
	
	5D
	4C
	
	
	
	5C
	
	
	

	
	CHIỀU

(Nhung)
	1
	1C
	3B
	2A
	1A
	TN2C
	
	5C
	
	
	3D
	
	5A
	
	Địa5B
	(T)1B HĐ2b

	
	
	2
	1A
	3C
	2B
	1B
	TN2A
	
	5A
	
	
	3B
	
	5B
	
	Địa5C
	(T)1C HĐ2c

	
	
	3
	1B
	3D
	2C
	1C
	TN2B
	
	5B
	
	
	3C
	
	5C
	
	Địa5A
	(T)1A HĐ2a

	BA
	SÁNG

(H. Lan)
	1
	3C
	
	1A
	3B
	TC1C
	
	
	
	
	3D
	
	
	3A
	
	HĐ1B

	
	
	2
	3D
	1A
	1B
	3C
	
	
	
	
	3A
	
	
	
	3B
	
	HĐ1C

	
	
	3
	
	1B
	1C
	3D
	TC1A
	
	
	
	3A
	3B
	
	
	3C
	
	

	
	
	4
	3B
	1C
	1D
	3A
	TC1B
	
	
	
	
	3C
	
	
	3D
	
	HĐ1A

	
	CHIỀU

(N. Hằng)
	1
	2D
	1E
	4C
	4A
	TN1D
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa4B
	

	
	
	2
	1D
	2D
	4A
	4B
	TN1E
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa4C
	

	
	
	3
	1E
	1D
	4B
	4C
	TN2D
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa4D
	

	TƯ
	SÁNG

(Trang)
	1
	
	4C
	4B
	4A
	HĐ3A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	4A
	
	4C
	4B
	HĐ3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	4B
	4A
	1E
	4C
	HĐ3C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	4C
	4B
	4A
	
	HĐ3D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHIỀU

(Hoàn)
	1
	3A
	2C
	2A
	2B
	TC2E
	
	
	
	
	
	5D
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2A
	2B
	2C
	TN2E
	
	
	
	3A
	
	
	5D
	
	
	

	
	
	3
	2E
	2B
	2C
	2A
	
	
	
	
	3A
	
	
	5D
	
	
	

	NĂM
	SÁNG

(Đào)
	1
	1D
	
	2D
	3A
	Kỹ5B
	5D
	
	
	
	3B
	
	5A
	5C
	
	HĐ1E

	
	
	2
	1E
	
	2D
	1D
	Kỹ5C
	5A
	
	
	
	3C
	
	5B
	5D
	
	

	
	
	3
	
	
	1D
	1E
	Kỹ5D
	5B
	
	
	
	3D
	
	5C
	5A
	
	

	
	
	4
	
	
	1E
	2D
	Kỹ5A
	5C
	
	
	
	
	
	5D
	5B
	
	HĐ1D

	
	CHIỀU

(Hiền)
	1
	1A
	
	1C
	3C
	TN1B
	
	
	
	
	3B
	
	
	
	
	

	
	
	2
	1B
	
	1A
	3D
	TN1C
	
	
	
	
	3C
	
	
	
	
	

	
	
	3
	1C
	
	1B
	3B
	TN1A
	
	
	
	
	3D
	
	
	
	
	

	SÁU
	SÁNG

(Hiên)
	1
	2C
	2B
	4A
	2A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2C
	4B
	2B
	TC2A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	2A
	2E
	4C
	2C
	TC2B
	
	5D
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	2B
	2A
	2E
	
	TC2C
	
	
	
	
	
	
	5D
	
	
	

	
	CHIỀU

(Luyên)
	1
	
	2D
	4A
	2E
	TC1E
	
	5A
	
	
	
	5B
	5C
	4A
	Kỹ4C
	

	
	
	2
	
	3A
	4B
	2E
	TC2D 
	
	5B
	
	
	
	5C
	5A
	4B
	Kỹ4A
	

	
	
	3
	
	2E
	4C
	2D
	TC1D
	
	5C
	
	
	
	5A
	5B
	4C
	Kỹ4B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


